
 
 

Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương do COVID-19 của Thành Phố San José 

Các Thắc Mắc Thường Gặp 

 

Văn Phòng Bảo Đảm Sự Bình Đẳng của Thành Phố San José cung cấp thông tin sau đây để phục vụ công 

chúng. Thông tin này và các tài liệu liên quan được cung cấp để giúp công chúng tiếp cận thông tin về Sắc 

Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José. Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì mức độ 

chính xác và kịp thời của thông tin, tuy nhiên có thể có sự chậm trễ giữa các tài liệu in chính thức và nội dung 

sửa đổi các trang này. Do đó chúng tôi không thể bảo đảm thông tin cung cấp là thông tin cập nhật nhất. 

 

Để biết thêm thông tin về Đạo Luật Ưu Tiên Các Gia Đình trong Hoạt Động Ứng Phó với Coronavirus, bao 

gồm cả các thay đổi về Đạo Luật Nghỉ Việc Vì Lý Do Sức Khỏe và Việc Gia Đình và Đạo Luật Nghỉ Đau Bệnh 

Được Hưởng Lương Khẩn Cấp, vui lòng truy cập trang mạng của Phân Ban Lương Bổng và Giờ Làm Việc 

của Sở Lao Động. 

H: Sắc Lệnh về Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José là gì? 

 

Đ: Hội Đồng Thành Phố đã thông qua Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố 

San José vào ngày 7 tháng Tư, 2020, do tình hình khủng hoảng y tế COVID-19.  Sắc lệnh này yêu 

cầu một số hãng sở phải cung cấp cho một số nhân viên nhất định thời gian nghỉ đau bệnh được 

hưởng lương vì các lý do cụ thể liên quan đến COVID-19. 

 

H: Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José áp dụng cho khoảng thời 

gian nào?  

 

Đ: Các hãng sở thuộc diện quy định của Sắc Lệnh phải cung cấp quyền lợi nghỉ đau bệnh được 

hưởng lương theo yêu cầu bắt buộc, bắt đầu từ ngày 8 tháng Tư, 2020 cho đến hết ngày 31 tháng 

Mười Hai, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG BẢO ĐẢM SỰ BÌNH ĐẲNG 

https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
https://records.sanjoseca.gov/Ordinances/ORD30390.pdf
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H: Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José có áp dụng cho tất cả các 

hãng sở ở San José không? 
 

Đ: Không. Sắc Lệnh này chỉ áp dụng cho các hãng sở hội đủ cả hai điều kiện sau đây. 

 

Điều Kiện #1 
Hãng sở phải Đóng Thuế Giấy Phép Kinh Doanh theo quy định của 

Chương 4.76 Bộ Luật Thành Phố, hoặc duy trì một cơ sở trong phạm 

vi ranh giới của Thành Phố. 

Điều Kiện #2 Hãng sở không bắt buộc phải cung cấp quyền lợi nghỉ đau bệnh được 

hưởng lương theo Đạo Luật Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương Khẩn 

Cấp của liên bang. Ví dụ, Đạo Luật Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương 

Khẩn Cấp của liên bang không áp dụng cho các hãng sở có hơn năm 

trăm (500) nhân viên, vì vậy Sắc Lệnh của Thành Phố áp dụng cho các 

hãng sở này. 

H: Sắc Lệnh của Thành Phố áp dụng cho hãng sở phải cung cấp một phần - nhưng không phải là tất 

cả - quyền lợi nghỉ đau bệnh như quy định trong Đạo Luật Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương Khẩn 

Cấp của liên bang không? 
 

Đ: Có, giả sử hãng sở hội đủ điều kiện đầu tiên - phải Đóng Thuế Giấy Phép Kinh Doanh theo quy 

định của Chương 4.76 trong Bộ Luật Thành Phố San José hoặc duy trì một cơ sở trong phạm vi 

ranh giới Thành Phố. 

 

Sắc Lệnh của Thành Phố áp dụng cho hãng sở không bắt buộc phải cung cấp một phần trợ cấp 

nghỉ đau bệnh theo Đạo Luật Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương Khẩn Cấp của liên bang. Tuy 

nhiên, Sắc Lệnh chỉ áp dụng trong phạm vi quyền lợi đó không được cung cấp theo Đạo Luật. Ví 

dụ, nếu Đạo Luật không yêu cầu hãng sở phải cung cấp thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng 

lương để trông nom chăm sóc một đứa trẻ vị thành niên, thì Sắc Lệnh của Thành Phố sẽ yêu cầu 

hãng sở đó phải cung cấp quyền lợi nghỉ đau bệnh được hưởng lương. 

 

H: Nếu Sắc Lệnh áp dụng cho một hãng sở, hãng sở đó cần phải cung cấp cho tất cả các 

nhân viên quyền lợi nghỉ đau bệnh được hưởng lương theo quy định không? 
 

Đ: Không. Sắc Lệnh yêu cầu các hãng sở chỉ cung cấp quyền lợi nghỉ đau bệnh được hưởng lương 

cho các nhân viên hội đủ cả hai điều kiện sau đây. 

Điều Kiện #1 Nhân viên đã làm việc cho hãng sở ít nhất hai (2) giờ trong phạm vi ranh giới 

địa lý của Thành Phố San José. 

Điều Kiện #2 

 

Nhân viên đó rời nhà riêng để thực hiện “công việc thiết yếu” cho hãng sở. 

“Công việc thiết yếu” có nghĩa là công việc mà các nhân viên được luật pháp 

cho phép rời nhà để thực hiện theo lệnh “trú ẩn tại chỗ” của Giám Đốc Sở Y Tế 

Quận Santa Clara ban hành ngày 16 tháng Ba, 2020, tu chính vào ngày 31 

tháng Ba, 2020.   

 

https://library.municode.com/ca/san_jose/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT4REFIBUTA_CH4.76BUTA
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title29/chapter28&edition=prelim
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title29/chapter28&edition=prelim


  H: Thành Phố sẽ xác định một người nào đó là nhân viên hay nhà thầu độc lập như thế nào? 

 

Đ. Thành Phố sẽ xác định diện nhân viên chiếu theo Mục 2750.3 của Bộ Luật Lao Động California. 

Diện nhân viên trong ngành xây dựng sẽ được xác định chiếu theo Mục 245.5 (a)(2) của Bộ Luật 

Lao Động California. 

 

H: Các nhân viên làm việc toàn thời gian và hội đủ điều kiện sẽ được hưởng bao nhiêu giờ nghỉ 

đau bệnh được hưởng lương?  

Đ: Nhân viên làm việc toàn thời gian sẽ được hưởng tám mươi (80) giờ nghỉ đau bệnh được hưởng 

lương. 

H: Các nhân viên làm việc bán thời gian và hội đủ điều kiện sẽ được hưởng bao nhiêu giờ nghỉ 

đau bệnh được hưởng lương? 

 

Đ:  Nhân viên bán thời gian được hưởng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương tương đương với 

số giờ đã làm việc trung bình trong giai đoạn hai tuần. Mức trung bình hàng tuần này được tính 

dựa trên số giờ mà nhân viên đó làm việc trong một tuần, từ 8 tháng Mười 2019 đến 7 tháng Tư, 

2020. Tổng cộng là 26 tuần. 

 
 

Nếu một nhân viên làm việc chưa đến 6 tháng, thì số giờ trung bình mà hãng sở dự kiến vào thời 

điểm thuê sẽ được sử dụng. 

 

H: Khi nào nhân viên có thể bắt đầu sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương? 

 

Đ: Hãng sở phải cung cấp ngay thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương cho một nhân viên 

được quyền hưởng thời gian nghỉ này theo Sắc Lệnh, kể từ ngày Sắc Lệnh bắt đầu có hiệu lực 

(ngày 7 tháng Tư, 2020). 

 

 

 

 

Sau đây là ví dụ về cách tính số giờ trung bình hàng tuần: 

 

Nhân viên làm việc tổng cộng 496 giờ trong khoảng thời gian từ 10/8/19 và 4/7/20. 

496  giờ ÷ 26  tuần = 19.1  giờ  trung  bình  một tuần 

Nhân viên đó hội đủ điều kiện hưởng hai tuần của số giờ trung bình một tuần, có 
nghĩa là 38.20 giờ. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billCompareClient.xhtml?bill_id=201920200AB5
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=LAB&sectionNum=245.5
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=LAB&sectionNum=245.5


 

H: Có giới hạn nào về sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương theo Sắc Lệnh không? 

 

Đ: Có. Nhân viên chỉ có thể sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương mà họ được hưởng 

theo Sắc Lệnh cho ít nhất một trong các lý do ghi dưới đây: 

• Nhân viên phải tuân thủ lệnh cách ly của Liên Bang, Tiểu Bang, hoặc địa phương liên quan đến 
COVID-19; 

• Nhân viên được bác sĩ đề nghị tự cách ly do các quan ngại liên quan đến COVID-19; 

• Nhân viên đang có các triệu chứng COVID-19 và đang tìm cách đi khám chẩn đoán; hoặc 

• Nhân viên trông nom chăm sóc một người phải tuân thủ lệnh cách ly liên quan đến COVID-19 

hoặc được bác sĩ khuyến cáo tự cách ly do các quan ngại liên quan đến COVID-19. 

Nhân viên có thể sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương cho một hoặc nhiều lý do 

hội đủ điều kiện ở trên cho tới khi nhân viên đó (1) sử dụng toàn bộ số thời gian nghỉ đau bệnh 

được hưởng lương hoặc (2) không còn có lý do hội đủ điều kiện để sử dụng thời gian nghỉ đau 

bệnh được hưởng lương nữa. 

 

H: Mức lương nào áp dụng khi nhân viên sử dụng Thời Gian Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương? 

 

Đ:        Giống như Đạo Luật Nghỉ Đau Bệnh Khẩn Cấp của liên bang, mức lương dựa trên lý do đủ điều 

kiện sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương. Nếu sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh 

được hưởng lương cho bản thân, thì nhân viên phải được trả lương tối thiểu bằng mức lương 

thường lệ của người đó, tới tối đa $511.00 một ngày, và không quá $5,110.00 cho hai tuần. 

 

Nếu sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương để trông nom chăm sóc người khác, thì 

nhân viên phải được trả lương tối thiểu bằng hai phần ba (2/3) mức lương thường lệ của người 

đó, tới tối đa là $200.00 một ngày, và không vượt quá $2,000.00 cho hai tuần. 

 

H: Thời Gian Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José có áp dụng như nhau cho 

các nhân viên thành niên và vị thành niên không? 

Đ: Có. Lệnh Thời Gian Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương áp dụng bình đẳng cho cả nhân viên thành 

niên và vị thành niên. 

H: Lệnh Thời Gian Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của San José có áp dụng cho những nhân 

viên không cư ngụ ở San José không?   

Đ: Có, miễn là nhân viên đó hội đủ tất cả các điều kiện mà Sắc Lệnh đề ra. 

 

 



H: Hãng sở có thể yêu cầu nhân viên tìm người thay thế thì mới có thể nghỉ đau bệnh được 

hưởng lương không?  

Đ: Không. Hãng sở không thể yêu cầu nhân viên phải tìm người thay thế thì mới được sử dụng thời 

gian nghỉ đau bệnh. 

H: Các nhân viên có thể “cuốn chiếu” số giờ Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương quy định trong Sắc 

Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José không? 

 

Đ: Không. Nhân viên không được quyền chuyển tiếp thời gian nghỉ đau bệnh giữa các năm và không 

hội đủ điều kiện được trả lương cho thời gian nghỉ đau bệnh không sử dụng đến. Thời gian nghỉ 

đau bệnh không sử dụng đến sẽ không còn giá trị sau khi Sắc Lệnh này hết hiệu lực. 

 

H: Tôi cần lưu hồ sơ nào khi nhân viên của tôi sử dụng thời gian nghỉ đau bệnh được 

hưởng lương hoặc nghỉ kéo dài vì lý do sức khỏe và việc gia đình? 

 

Đ: Thành Phố tuân thủ các yêu cầu về lưu hồ sơ theo Đạo Luật Các Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng. 

Để tuân thủ Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương do COVID-19 của Thành Phố, các doanh 

nghiệp phải lưu giữ và cung cấp các chứng từ sau đây: 

 

• Tên của nhân viên xin nghỉ; 

• Các ngày xin nghỉ; 

• Lý do nghỉ; và 

• Bản tường trình của nhân viên đó, cho biết không thể làm việc vì lý do đã nói. 

 

H: Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của San 

José ở đâu? 

 

Đ: Thông tin về Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương của San José có trên trang mạng 

www.sanjoseca.gov/minimumwage. Quý vị cũng có thể gọi Văn Phòng Bảo Đảm Sự Bình Đẳng 

của San José (OEA) tại số 408-535-8430 hoặc e-mail tại MyWage@sanjoseca.gov. 

 

H: Sắc Lệnh Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng Lương do COVID-19 của San José có bảo vệ những nhân 

viên không có giấy tờ tùy thân không? 

 

Đ: Có, với điều kiện là nhân viên đó hội đủ tất cả các điều kiện khác của Sắc Lệnh. Văn Phòng Bảo 

Đảm Sự Bình Đẳng của Thành Phố sẽ giải quyết và tìm hiểu hồ sơ xin hưởng quyền lợi bất kể 

diện di trú của nhân viên. Những nhân viên nộp đơn xin hưởng quyền lợi với Văn Phòng Bảo 

Đảm Sự Bình Đẳng của Thành Phố sẽ không bị hỏi về diện di trú. 

 

 

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/FairLaborStandAct.pdf
http://www.sanjoseca.gov/minimumwage
mailto:MyWage@sanjoseca.gov


H: Các hãng sở có thể sử dụng thời gian nghỉ được hưởng lương khác (chẳng hạn như 

Thời Gian Nghỉ Được Hưởng Lương, Thời Gian Đi Nghỉ, Thời Gian Nghỉ Đau Bệnh) để 

bù vào nghĩa vụ trả quyền lợi theo Sắc Lệnh Thời Gian Nghỉ Đau Bệnh Được Hưởng 

Lương của San José không? 

 

Đ: Có. Sắc Lệnh không áp dụng cho bất kỳ hãng sở nào cung cấp cho các Nhân Viên của mình, vào 

ngày bắt đầu có hiệu lực của Sắc Lệnh này, thời gian nghỉ việc riêng được hưởng lương kết hợp, ít 

nhất là tương đương với thời gian nghỉ đau bệnh được hưởng lương theo quy định của Sắc Lệnh 

này. 

 

Nếu cung cấp số thời gian nghỉ việc riêng được hưởng lương kết hợp ít hơn thời gian nghỉ đau 

bệnh được hưởng lương theo quy định của Sắc Lệnh này, Hãng Sở sẽ cần phải tuân thủ Sắc Lệnh 

này để bù đắp phần thiếu hụt. 

 

H: Nhân viên có thể làm gì nếu hãng sở không cung cấp các quyền lợi theo Sắc Lệnh Nghỉ Đau 

Bệnh Được Hưởng Lương của San José? 

 

Đ: Nhân viên có thể nộp khiếu nại về lương với Văn Phòng Bảo Đảm Sự Bình Đẳng. Nhân viên đó 

phải nộp khiếu nại qua e-mail hoặc qua điện thoại. 

Điện thoại: 1 (408) 535-430 

E-mail: MyWage@sanJoséca.gov 

 

 

H: Nếu hãng sở trả đũa một nhân viên vì nhân viên đó thắc mắc về việc hãng sở không cung 

cấp quyền lợi nghỉ đau bệnh được hưởng lương theo yêu cầu bắt buộc thì sao? 

 

Đ:    Theo Sắc Lệnh Nghỉ Việc do Đau Bệnh Được Hưởng Lương của Thành Phố San José, hãng sở 

không được phép trả đũa một nhân viên thực thi quyền của mình. Nếu một nhân viên tin rằng 

họ đã bị trả đũa, nhân viên đó có thể gửi khiếu nại với Văn Phòng Bảo Đảm Sự Bình Đẳng. 

mailto:MyWage@sanJoséca.gov

